
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
   KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

- Giáo trình học : 
+Tiếng Anh căn bản 1:  American Headway 1, Liz and John Soars (2009) - Unit 1  to Unit 6
+Tiếng Anh căn bản 2: American Headway 1, Liz and John Soars (2009) - Unit 7  to Unit 12

STT MSSV HỌ & TÊN Môn Tiếng Anh LỚP NHÓM

1 1354050076 Nguyễn Trường Sơn Tiếng Anh căn bản 2 TN13DB1 DB05
2 1354030087 Lê Hoài Nhân Tiếng Anh căn bản 2 TN13DB1 DB05
3 1354030045 Phùng Nhã Hân Tiếng Anh nâng cao 1 TN13DB1 Học vào học kỳ 2
4 1354010295 Nguyễn Thái Nguyệt Thanh Tiếng Anh nâng cao 1 QT13DB1 Học vào học kỳ 2
5 1354010394 Nguyễn Thảo Vân Tiếng Anh căn bản 2 QT13DB2 DB04
6 1357010178 Thái Nguyễn Phương Trung Tiếng Anh nâng cao 1 QT13DB1 Học vào học kỳ 2
7 1357010162 Vũ Thủy Tiên Tiếng Anh nâng cao 1 QT13DB2 Học vào học kỳ 2
8 1354010336 Hồ Thủy Tiên Tiếng Anh nâng cao 1 QT13DB2 Học vào học kỳ 2
9 1354032252 Từ Tú Lan Tiếng Anh nâng cao 1 KT13DB1 Học vào học kỳ 2
10 1354032409 Phạm Thị Thùy Ngân Tiếng Anh căn bản 2 TN13DB1 DB05
11 1354032255 Đỗ Thị Thùy Linh Tiếng Anh căn bản 2 TN13DB1 DB05
12 1354060189 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh Tiếng Anh nâng cao 1 LA13DB1 Học vào học kỳ 2
13 1354060141 Nguyễn Mai Phương Tiếng Anh nâng cao 1 LA13DB1 Học vào học kỳ 2
14 1354010131 Nguyễn Đăng Khoa Tiếng Anh căn bản 1 QT13DB1 DB02
15 1354010057 Đoàn Cao Thành Khánh Tiếng Anh căn bản 2 TN13DB1 DB05
16 1354020050 Nguyễn Hoàng Minh Khuê Tiếng Anh căn bản 2 QT13DB2 DB04
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